
LƯỢNG HÓA ĐÁNH GIÁ NGOẠI QUAN MÀNG SƠN HOẠT ĐỘNG 

TRONG VÙNG KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI BIỂN, ÔN-HÀN ĐỚI BIỂN  

(nhóm điều kiện ОМ1, ОМ2, ОМ3 theo ГОСТ 9.104) 

1. Việc lượng hóa đánh giá ngoại quan màng sơn có tính đến các dạng phá hủy 

đặc trưng cho sự thay đổi tính chất trang trí và bảo vệ. 

2. Mỗi dạng phá hủy có một trọng số như trong bảng 1. 

B ả n g  1 

Dạng phá hủy Ký hiệu quy ước Trọng số (X) 

Thay đổi độ bóng Б 0,24 

Thay đổi màu sắc Ц 0,23 

Tích bụi Г 0,25 

Phấn hóa М 0,28 

Đứt gãy Т 0,18 

Tách lớp С 0,25 

Phồng rộp П 0,20 

Ăn mòn kim loại К 0,37 

3. Tổng điểm về tính năng trang trí (АД)  được tính theo công thức:  

АД = ХаБ + ХаЦ + ХаГ + ХаМ, 

Trong đó X – trọng số của từng dạng phá hủy; 

аВ, аЦ, аГ, аМ – đánh giá tương đối sự thay đổi độ bóng, màu sắc, độ tích 

bụi, phấn hóa, giá trị được đưa ra ở bảng 2. 

B ả n g  2 

Thang điểm 

theo ГОСТ 

9.407 

Đánh giá tương tối theo 

sự thay đổi tính chất 

trang trí của màng sơn 

(а) 

Đánh giá tương đối 

theo sự thay đổi 

tính chất bảo vệ 

của màng sơn (а) 

Đánh giá tương đối 

theo kích thước phá 

hủy (аЛР) 

1 1 1 1 

2 0,7 0,8 0,7 

3 0,5 0,4 0,5 
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Thang điểm 

theo ГОСТ 

9.407 

Đánh giá tương tối theo 

sự thay đổi tính chất 

trang trí của màng sơn 

(а) 

Đánh giá tương đối 

theo sự thay đổi 

tính chất bảo vệ 

của màng sơn (а) 

Đánh giá tương đối 

theo kích thước phá 

hủy (аЛР) 

4 0,1 0,2 0,1 

5 0,0 0,0 0,0 

Khi tính toán, nếu chỉ tiêu nào không có thì lấy giá trị bằng 1.  

4. Tổng điểm sự thay đổi tính năng bảo vệ của màng sơn (AЗ) được tính theo 

công thức 

АЗ= ХТ + ХС + ХП + ХК,                                                   (3) 

Trong đó  X – Trọng số mỗi dạng phá hủy; 

Т, С, П, К – đánh giá bằng điểm sự đứt gãy, tách lớp, phồng rộp, ăn mòn kim 

loại, giá trị cụ thể được tính như sau: 

Т = 0,6 аТ + 0,4 аЛР;                                                       (4) 

С = 0,6 аС + 0,4 аЛр;                                                       (5) 

П = 0,6 аП + 0,4 аЛр;                                                       (6) 

К = 0,6 аК + 0,4 аЛр;                                                       (7) 

Trong đó аТ, аС, аП, аК – Đánh giá tương đối sự đứt gãy, tách lớp, phồng rộp, 

ăn mòn kim loại, giá trị của chúng phụ thuộc vào thang điểm theo ГОСТ 9.407 

và được xác định ở bảng 2. 

Khi tính toán, nếu chỉ tiêu nào không có thì lấy giá trị bằng 1.  

Kết quả tính phải ghi chính xác đến 2 số sau dấu phẩy. 

 

XÁC ĐỊNH TUỔI THỌ MÀNG SƠN PHỦ TRONG VÙNG KHÍ HẬU ÔN 

ĐỚI, HÀN ĐỚI VÀ NHIỆT ĐỚI 

1. Việc lựa chọn phương pháp thử nghiệm phụ thuộc vào điều kiện khai thác 

sử dụng theo  ГОСТ 9.104 và dạng khí quyển theo ГОСТ 15150  

2. Để xác định tuổi thọ của màng sơn phải tiến hành thử nghiệm cho đến khi 

tổng điểm theo tính năng trang trí АДкр và bảo vệ АЗкр đạt được các giá trị tới 

hạn, các giá trị này được đưa ra ở bảng 1. 

B ả n g  1 
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Ký hiệu giá 

trị tới hạn 

Giá trị tới hạn theo ГОСТ 9.407 Ghi chú 

Bằng số Bằng thang điểm 
 

АДкр 

0,9 2 Tính chất trang trí thay đổi ít 

0,65 3 
Tính chất trang trí thay đổi 

nhiều 

0,40 4 
Tính chất trang trí thay đổi rất 

nhiều 

АЗкр 

0,95 2 
Phá hủy đến 5 % bề mặt, ăn 

mòn 1 % 

0,80 3 
Phá hủy đến 25 % bề mặt, ăn 

mòn 2,5 % 

3. Theo kết quả thử nghiệm phải tính giá trị trung bình của thời gian các thử 

nghiệm gia tốc  τу cho đến khi đạt tới giá trị tới hạn, tính bằng tháng. 

4. Tuổi thọ dự báo của màng sơn trong thực tế τэ tính bằng tháng được tính 

theo công thức 

τэ = kу · τу, 

trong đó kу – hệ số gia tốc. 

5. Giá trị hệ số gia tốc đối với các điều kiện khai thác sử dụng khác nhau được 

đưa ra ở bảng 2. 

B ả n g  2 

Vùng khí hậu 
Điều kiện sử dụng theo 

ГОСТ 9.104 
Hệ số gia tốc, kу 

Ôn đới У1 

У2, У3 

46 

52 

Hàn đới ХЛ1, УХЛ1 

ХЛ2, УХЛ2, ХЛ3, УХЛ3 

41 

47 

Nhiệt đới Т1 

Т2, T3 

18 

24 

6. Sai số của dự báo là ±10 %, do vậy tuổi thọ thực tế của màng sơn phải xác 

định là τэ ± 10 %. 
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XÁC ĐỊNH TUỔI THỌ MÀNG SƠN HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG KHÍ 

HẬU NHIỆT ĐỚI BIỂN, ÔN-HÀN ĐỚI BIỂN  

(nhóm điều kiện ОМ1, ОМ2, ОМ3 theo ГОСТ 9.104) 

1. Để xác định tuổi thọ màng sơn theo phương pháp thử nghiệm số 10 và số 

20 phải tiến hành thử nghiệm đến khi đạt được các giá trị tới hạn АДкр và АЗкр. 

Đối với điều kiện ОМ1 АДкр = 0,60, АЗкр = 0,65; điều kiện ОМ3 АДкр = 0,65, 

АЗкр = 0,70. 

2. Theo kết quả thử nghiệm, tính giá trị trung bình thời gian thử nghiệm gia 

tốc  (tính bằng tháng) đến khi đạt được giá trị tới hạn. 

3. Tuổi thọ dự báo của màng sơn trong thực tế τэ (tính bằng tháng) được tính 

theo công thức 

                                                                           (8) 

Trong đó kу – hệ số gia tốc, bằng 22 đối với điều kiện ОМ1; 28 – đối với điều 

kiện ОМ3. 

Sai số của dự báo là ±10 %, do vậy tuổi thọ thực tế của màng sơn phải xác định 

là τэ ± 10 %. 
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